
LIÊN ĐOÀN BÓNG ĐÁ VIỆT NAM 
BTC GIẢI BÓNG ĐÁ LỨA TUỔI 19 QUỐC GIA 2013 

 

TỔNG HỢP GIẢI BÓNG ĐÁ LỨA TUỔI 19 QUỐC GIA - CÚP SƠN KOVA 2013  
LƯỢT 2, NGÀY17/01/2013 

 

MT SVĐ TRẬN ĐẤU HIỆU 
SỐ BÀN THẮNG THẺ VÀNG THẺ ĐỎ GIÁM SÁT, TRỌNG TÀI THỜI 

TIẾT 
KHÁN 

GIẢ 

4A Trung 
tâm 

T&T VSH – 
VIETTEL 1-0 

T&T VSH: 
Nguyễn Hữu Sơn (9) 90’+4 

T&T VSH: 
Nguyễn Văn Huy (20) 9’ 
Trần Văn Trung (7) 42’ 
Nguyễn Đình Phước (5) 52’ 
Dương Minh Đức (17) 83’ 
VIETTEL: 
Đồng Văn Chung (18) 62’ 
Nguyễn Trọng Đại (4) 68’ 
Trương Văn Thiết (5) 81’ 
Đặng Văn Trâm (8) 87’ 
Lê Tất Thành (1) 90’+4 

Không 

LÊ MẠNH HÀ 
NGUYỄN VĂN MÙI 
NGUYỄN TUẤN ANH  
HOÀNG ĐỨC HIẾU 
TRẦN MẠNH LÂN 
HÀ ANH THÚC Lạnh 150 

5A Vinh 
THAN QUẢNG 

NINH – 
SLNA 

0 – 1 

SLNA: 
Phan Văn Đức (16) 75’ 
 

THAN QUẢNG NINH: 
Nguyễn Văn Thêm (14) 7’ 
Nguyễn Trung Kiên (17) 76’ 
SLNA: 
Nguyễn Viết Nguyên (11) 6’ 
Chu Kim Thành (1) 55’ 

Không 

ĐOÀN MẠN THANH 
NGUYỄN VĂN MÙI 
NGUYỄN VIẾT DUẨN 
NGUYỄN ĐỨC HƯNG 
CAO XUÂN TRƯỜNG 
NGUYỄN TIẾN TÙNG 

Mát 250 

6A Trung 
tâm 

V.HẢI PHÒNG – 
HÀ NỘI ACB 1 – 0 

V.HẢI PHÒNG: 
Trịnh Văn Quyết Thắng (24) 
65’ 

V.HẢI PHÒNG: 
Đào Việt Anh (11) 45’+1 
Nguyễn Văn Nghĩa (6) 81’ 
Nguyễn Thái Hoàng (10) 83’ 
Lương Quang Vũ (4) 89’ 
Đặng Việt Phương (8) 90’+1 
HÀ NỘI ACB: 
Bùi Ngọc Vũ (6) 9’ 
Nguyễn Ngọc Trọng (12) 81’ 
Nguyễn Công Nguyên (14) 85’ 

Không 

LÊ MẠNH HÀ 
PHẠM CHU THIỆN 
NGUYỄN NGỌC KHÁNH 
NGÔ QUỐC TOẢN 
TRỊNH HOÀI QUÂN 
NGUYỄN MẠNH HẢI Lạnh 50 

4B Tự do SHB ĐÀ NẴNG – 
NAM ĐỊNH 0 – 0 

 SHB ĐÀ NẴNG: 
Phan Huy Hoàng (15) 15’ 
Đặng Anh Tuấn (6) 78’ 
Nguyễn Viết Thắng (16) 84’ 
NAM ĐỊNH: 
Nguyễn Văn Huynh (12) 76’ 

Không 

PHẠM QUANG 
LÊ QUỐC ÂN 
HOÀNG THANH BÌNH 
LÊ ANH TÚ 
TRẦN MINH QUÝ 
ĐẶNG ĐỨC TOÀN 

Nắng 100 

5B Tự do QNK QUẢNG NAM 
– TT HUẾ 2 - 2 

QNK QUẢNG NAM: 
Nguyễn Đức Ria (11) 19’ 
Nguyễn Thanh Tài (12) 70’ 
TT HUẾ: 
Trương ĐÌnh Nhân (17) 55’ 
Nguyễn Quang Sơn (21) 78’ 

QNK QUẢNG NAM: 
Trần Thanh Sự (17) 40’ 
Nguyễn Đức Cường (5) 47’ 
TT HUẾ: 
Nguyễn Văn Phúc (18) 21’ 
Nguyễn Quang Sơn (21) 34’ 
Trần Thành (10) 40’ 
Đặng Văn Anh Phi Pha (8) 81’ 

TT HUẾ: 
Tạ Quang 

Huy (5) 2V 
56’, 61’ 

PHẠM QUANG 
LÊ QUỐC ÂN 
PHẠM VIỄN CƯỜNG 
ĐẶNG THẾ VINH 
PHAN HUY HOÀNG 
ĐẶNG QUỐC DŨNG 

Mát 300 



6B Trung 
tâm 

HÀ NỘI T&T – 
THANH HÓA 0 – 0 

 THANH HÓA: 
Nguyễn Văn Việt (3) 31’ 
Nguyễn Văn Dũng (7) 37’ 
Nguyễn Văn Quang (20) 47’ 
Nguyễn Tiến Vượng (25) 74’ 

Không 

NGUYỄN THANH MINH 
PHẠM VĂN QUANG 
LÊ LƯU QUANG 
TRẦN ĐĂNG KHOA 
VÕ TẤN TÀI 
TẠ QUANG TÚ 

Nắng 50 

4C Pleiku BÌNH ĐỊNH – 
CAMPUCHIA 1 – 0 

BÌNH ĐỊNH: 
Nguyễn  Văn Thạnh (10) 59’ 

BÌNH ĐỊNH: 
Tống Hoàng Minh (7) 19’ 
Nguyễn Hoàng Minh (19) 69’ 
Cao Duy Pháp (17) 90’+3 
CAMPUCHIA: 
Yorn Mesa (6) 57’ 
Soun Vea (16) 77’ 
Neww Sothearo (3) 83 

 

LÊ VĂN QUỐC 
TRẦN KHÁNH HƯNG 
LÊ VIẾT ANH 
NGUYỄN TRUNG VIỆT 
TRẦN VĂN TÂN 
NGUYỄN THÁI BỀN 

Lạnh 300 

5C  Pleiku KHÁNH HÒA – 
HAGL 2 - 1 

KHÁNH HÒA: 
Phạm Trùm Tỉnh (11) 58’ 
Lâm Ti Phông (8) 62’ 
HAGL: 
Nguyễn Đăng Phúc (16) 88’ 

KHÁNH HÒA: 
Nguyễn Thế Chấu (6) 23’ 
Đỗ Võ Thương (22) 45’+1 
HAGL: 
Phạm Đăng Tuấn (38) 48’ 
A Hoàng (23) 90’ 

Không 

PHẠM MINH HÙNG 
PHẠM PHÚ HÙNG 
NGUYỄN VĂN HẢI 
NGUYỄN THÀNH SƠN 
ĐẶNG HUY THẠNH 
LÂM HÒA SAY 

Mát 100 

4D Thống 
nhất 

TĐCS ĐỒNG THÁP 
– ĐTLA 1 - 2 

TĐCS ĐỒNG THÁP: 
Phạm Ánh Dương (11) 62’ 
ĐTLA: 
Dương Anh Tú (10) 66’ 
Nguyễn Đồng  Tháp (8) 82’ og 

TĐCS ĐỒNG THÁP: 
Hiếu Khánh Duy (2) 42’ 
Võ Trọng Nhân (9) 90’+2 
ĐTLA: 
Trần Minh Tòng (21) 21’ 
Ngô Di Cư (22) 54’ 

Không 

ĐẶNG TRẦN NGỌC CHÂU 
NGUYỄN VĂN HIỆP 
TRẦN VĂN TRỌNG 
NGUYỄN MINH TUẤN 
NGUYỄN LÂM MINH 
ĐĂNG 
VŨ NGUYỄN VŨ 

Nắng 150 

5D Thống 
nhất 

TDC BÌNH DƯƠNG 
TP.HCM 0 - 1 

TP.HCM: 
Trần Hoàng Phương (7) 20’ 

TDC BÌNH DƯƠNG: 
Đặng Tuấn Long (4) 14’ 
Nguyễn Hoàng Hải Long (2) 
19’ 
TP.HCM: 
Vũ Duy Bảo (10) 10’ 
Huỳnh Trọng Nhân (2) 73’ 
Nguyễn Thanh Phú (26) 90’+2 
 

Không 

TRẦN ANH KIỆT 
HỒ HUY HỒNG 
PHAN TRƯỜNG VŨ 
VƯƠNG QUỐC VIỆT 
HUỲNH QUỐC LONG 
TĂNG HOÀNG TUẤN 

Mát 250 

6D Thống 
nhất 

AN GIANG – 
XSKT CẦN THƠ 3 -1 

AN GIANG: 
Lâm Quí (5) 42’ 
Nguyễn Thanh Thảo 98) 62’ 
Trịnh Nguyễn Mai Tài Lộc (10) 
90’ 
XSKT CẦN THƠ: 
Phạm Văn Việt (17) 25’ 

AN GIANG: 
Trần Gia Nam (2) 64’ 
Phan Quốc Hùng (12) 68’ 
Nguyễn Thanh Thảo (8) 84’ 
XSKT CẦN THƠ: 
Nguyễn Trần Hiếu Nghĩa (6) 
17’ 
Phạm Văn Việt (17) 58’ 
Nguyễn Chí Hùng (10) 67’ 
Huỳnh Thanh Việt (5) 86’ 

Không 

ĐẶNG TRẦN NGỌC CHÂU 
NGUYỄN VĂN HIỆP 
DANH HỒNG XI 
NGÔ NGỌC KHẢI 
LÊ DUY 
TRẦN HỮU THANH Mát 200 

  

Tổng số bàn thắng: 19 bàn thắng, Trung bình2,375 bàn / trận                         
Tổng số thẻ vàng: 60 thẻ vàng, Trung bình: 7,5 thẻ/trận                                            

Tổng số thẻ đỏ: 01 thẻ đỏ, Trung bình: 0,12 thẻ/trận                                                    
Tổng số khán giả: 1900 người, Trung bình: 237 người/trận 

 


